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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ        
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /BC-UBND
	            Quảng Trị, ngày         tháng 01 năm 2022

	
	


BÁO CÁO
 Cập nhật, bổ sung số liệu về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 

Để phục vụ Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cục Thống kê tỉnh cập nhật Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021 của tỉnh như sau:
- Ước thực hiện cả năm, đã thực hiện hoàn thành  21/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó có 7 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch đề ra
. 
- Tổng sản phẩm trên địa bàn(GRDP) ước tính tăng 6,5% so với năm 2020; trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,02%, Khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng14,75%, Khu vực Dịch vụ tăng 3,66%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,18%.  GRDP bình quân đầu người ước tính đạt 57,5 triệu đồng.
 Cơ cấu kinh tế: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 21,42%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 27,54%; khu vực dịch vụ chiếm 46,59%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,45% (cơ cấu tương ứng của năm 2020 là: 21,92%; 25,45%; 48,24%; 4,39%).
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 31/12/2021 là 5.511,452 tỷ đồng, đạt 159,8% dự toán địa phương và 192,6% dự toán Trung ương, bằng 151,3% cùng kỳ năm 2020; Trong đó: Thu nội địa: 4.071,394 tỷ đồng, đạt 137% dự toán địa phương và đạt 171% dự toán Trung ương, bằng 129,7% cùng kỳ năm 2020; Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 1.429,299 tỷ đồng; đạt 297,8% dự toán địa phương, đạt 297,8% dự toán Trung ương và bằng 374,6% so với cùng kỳ 2020.
- Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (giá hiện hành) ước tính đạt 28.676 tỷ đồng, vượt 29,7% kế hoạch đề ra và tăng 50,67% so với năm 2020;

- Tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 36.078,5 tấn, tăng 2,96% so với năm trước nhưng không đạt kế hoạch đề ra.
 - Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,62% so với năm 2020, chỉ số giá vàng tăng 13,07%, chỉ số giá đô la Mỹ giảm 1,39%;

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 32.491,72 tỷ đồng, tuy chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn tăng 4,83% so với năm 2020; nếu loại trừ yếu tố giá thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 2,15% so với năm 2020
.
- Tổng kim ngạch XNK đạt 767,21 triệu USD, tăng 146,24% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: xuất khẩu đạt 231,32 triệu USD, tăng 33,2%; nhập khẩu đạt 535,89 triệu USD, tăng 288,5% so cùng kỳ năm 2020.
- Có 67 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn 71.828,37 tỷ đồng; trong đó có 11 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn 62.838,12 tỷ đồng; 56 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn 9.071,44 tỷ đồng
. Trong các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 có 03 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký là 2.409,017 triệu USD
. 
- Số doah nghiệp thành lập mới nam 2021 là 456 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 13.493, 6 tỷ đồng.
Uỷ ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Chính phủ, Thường trực Tỉnh uỷ và Thường trực HĐND tỉnh./.
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PHỤ LỤC
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021
(Kèm theo Báo cáo            /BC-UBND  ngày     /01/2022
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm 2020
	Năm 2021
	So sánh TH/KH năm 2021

	
	
	
	
	Kế hoạch
	Ước thực hiện
	

	I
	CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ
	
	 
	 
	
	

	1
	Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn. Trong đó:
	%
	3,65
	6,5-7
	6,5
	Đạt

	-
	Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản 
	%
	1,76
	2,5-3
	3,02
	

	-
	Khu vực Công nghiệp - xây dựng 
	%
	8,04
	10-11
	14,75
	

	-
	Khu vực Dịch vụ
	%
	2,26
	6-6,5
	3,66
	

	-
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	%
	4,67
	6-6,5
	8,18
	

	2
	GRDP bình quân đầu người (Giá HH)
	Triệu đồng
	53,51
	57,5
	57,5
	Đạt

	3
	Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
	Tỷ đồng
	19.040,9
	22.000
	28.676,76
	Vượt

	4
	Tổng thu  ngân sách trên địa bàn; trong đó:
	Tỷ đồng
	3.641
	3.450
	5.511,452 
	Vượt

	-
	Thu nội địa
	“
	3.214
	2.970
	4.071,394  
	Vượt

	-
	Thu xuất nhập khẩu
	“
	381,5
	480
	1.429,299
	Vượt

	5
	Sản lượng lương thực có hạt
	Vạn tấn
	28,6
	26
	29,46
	Vượt

	6
	Diện tích trồng mới và tái canh cây công nghiệp dài ngày
	Ha
	257,3
	230
	162
	Chưa đạt

	-
	Cà phê
	Ha
	120
	150
	43
	

	-
	Cao su
	Ha
	125
	50
	79
	

	-
	Hồ tiêu
	Ha
	12,3
	30
	40
	

	7
	Trồng rừng tập trung
	Ha
	8.200
	7.000
	9.493
	Vượt

	8
	Tổng sản lượng thủy hải sản
	Tấn
	35.122
	37.000
	36.078,5
	Chưa đạt

	9
	Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
	%
	56,4
	62,4
	62,4
	Đạt

	10
	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
	Tỷ đồng
	30.959
	36.876
	32.858
	Chưa đạt

	11
	Số doanh nghiệp thành lập mới
	Doanh nghiệp
	474
	450
	456
	Vượt

	II
	CÁC CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI
	
	
	
	
	

	1
	Giữ vững chuẩn phổ cập THCS
	%
	100
	100
	100
	Đạt

	2
	Tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia 
	%
	67,8
	60
	60
	Đạt

	3
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	%
	65,88
	65-70
	68,5
	Đạt

	-
	Trong đó: Tỷ lệ đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ
	%
	31
	32
	32
	Đạt

	4
	Tạo việc làm mới
	Lao động
	10.000
	11.000
	11.025
	Đạt

	5
	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	%
	96
	96
	96,5
	Vượt

	6
	Mức giảm tỷ suất sinh
	‰
	0,31
	>0,3
	>0,3
	Đạt

	7
	Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo
	%
	1,6
	1-1,5
	1,1
	Đạt

	8
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng theo thể cân nặng/tuổi
	%
	13,3
	<13,5
	<13,5
	Đạt

	III
	CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ độ che phủ rừng 
	%
	50,1
	50
	50
	Đạt

	2
	Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	89,12
	89,62
	92,14
	Vượt

	3
	Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch
	%
	95
	95
	95,2
	Đạt

	4
	Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị 
	%
	95
	95-100
	95,5
	Đạt

	IV
	CHỈ TIÊU VỀ AN NINH, QUỐC PHÒNG
	
	
	
	
	

	1
	Công tác tuyển quân
	%
	100
	100
	100
	Đạt


� Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, Thu ngân sách trên địa bàn, Sản lượng lương thực có hạt, Trồng rừng tập trung, tỷ lệ người dân tham gia bảo biểm y tế, Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, số doanh nghiệp thành lập mới. Các chỉ tiêu không đạt kế hoạch gồm: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; Diện tích trồng mới và tái canh cây công nghiệp dài ngày và tổng sản lượng thủy sản.





� Trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 28.865,13 tỷ đồng, chiếm 88,84% tổng mức và tăng 5,28% so với năm 2020; Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước tính đạt 2.576,94 tỷ đồng, chiếm 7,93% tổng mức và tăng 0,84% so với năm 2020; Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 1,52 tỷ đồng, chiếm 0,01% tổng mức và giảm 75,03% so với năm 2020; Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 1.048,13 tỷ đồng, chiếm 3,22% tổng mức và tăng 3,19% so với năm 2020.


� DA đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đa ngành Triệu phú có tổng vốn: 4.533,61 tỷ đồng; DA Nhà máy điện gió Hướng Linh 5 có tổng vốn 1.346,09 tỷ đồng; NMĐG Hướng Hiệp 2 có tổng vốn 1.370,79 tỷ đồng; Nhà máy điện gió  Hướng Hiệp 3 có tổng vốn 1.350,75 tỷ đồng; Đặc biệt là Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1 với tổng vốn 53.667,77 tỷ đồng.


� Hiện trên địa bàn tỉnh có 18 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 2.485,21 triệu USD. Trong đó có 11 dự án hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 37,51 triệu USD; 06 dự án đang triển khai xây dựng với tổng số vốn đăng ký là 2.445,14 triệu USD; 01 dự án đang tạm dừng hoạt động với tổng vốn đăng ký là 2,56 triệu USD.
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